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Kính gửi: Cục Năng lượng nguyên tử 
 

Thực hiện Công văn số 103/NLNT-TTTVHN ngày 03/6/2020 của Cục 

Năng lượng nguyên tử về việc cung cấp danh mục cơ sở bức xạ, thiết bị bức xạ 

và nguồn phóng xạ. 

Sở Khoa học và Công nghệ rà soát danh mục cơ sở bức xạ, thiết bị bức xạ 

và nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo yêu cầu của Cục Năng 

lượng nguyên tử (Phụ lục kèm theo).  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp báo cáo đến Cục Năng lượng 

nguyên tử được biết, tổng hợp./. 

Nơi nhận:                           
- Như trên; 

- PGĐ Tài (qua iDesk); 

- Lưu: VT, QLCN. 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC CƠ SỞ VÀ THIẾT BỊ X-QUANG Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 

(Đính kèm Công văn số …….……/SKHCN-QLCN ngày …… /6/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp) 

 

 

TT 
Cơ sở bức xạ sử dụng 

thiết bị X-quang Y tế 
Địa chỉ Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Mục đích sử 

dụng 
Cấp giấy phép  

1 BVĐK tỉnh Đồng Tháp 

Đường Mai Văn Khải, ấp 

3, Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

CĐ 

Số Sêri: 

LM5262F53011/153284

0405; 

Mã hiệu: 

UD150L-40E/ 

D150LC-40E 

 

Shimadzu; 

Nhật Bản 
2015 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

03/GP-SKHCN 

ngày 07/01/2019 

   CĐ 

Số Sêri: 

0362R03204; 

Mã hiệu: 

UD150-30V/D150LC-

30V 

 

Shimadzu; 

Nhật Bản 
Không rõ 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

03/GP-SKHCN 

ngày 07/01/2019 

   CĐ 

Số Sêri: 

3627; 

Mã hiệu: 

05895151 

SIEMENS; 

Đức 

 

2005 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

03/GP-SKHCN 

ngày 07/01/2019 

   CĐ 

Số Sêri: 

QT740-10G-0703 

Mã hiệu: 

QT-740 

Không rõ Không rõ Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

03/GP-SKHCN 

ngày 07/01/2019 

   CĐ (Nhủ) 

Số Sêri: 

EM5-00053 

Mã hiệu: 

RG-600/MX-500 

RADIEQ, 

Hàn Quốc, 

 

2008 Chụp vú 
03/GP-SKHCN 

ngày 07/01/2019 

   DĐ 

Số Sêri: 

3YCFC3942010 
Mã hiệu: 

MUX-10 

SHIMADZU, 

Nhật Bản, 

 

2014 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

03/GP-SKHCN 

ngày 07/01/2019 
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TT 
Cơ sở bức xạ sử dụng 

thiết bị X-quang Y tế 
Địa chỉ Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Mục đích sử 

dụng 
Cấp giấy phép  

   DĐ 

Số Sêri: 

MCBA 09A12-1132 

Mã hiệu: 

MCA-620 

MEDISON, 

Hàn Quốc, 

 

Không rõ Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

03/GP-SKHCN 

ngày 07/01/2019 

   DĐ 

Số Sêri: 

Không rõ 

Mã hiệu: 

BV Endura 

PHILIPS, 

Hà Lan, 

 

2009 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

03/GP-SKHCN 

ngày 07/01/2019 

   DĐ 

Seri: 

0005/17/01318 

Mã hiệu: 

BASIC 100-30 

Intermedical 

s.r.l, 

Ý, 

2017 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

19/GP-SKHCN 

ngày 02/8/2019 

   CT 

Số Sêri: 

27325 

Mã hiệu: 

10165880/ 

10165888, 

SIEMENS, 

Trung Quốc, 
2011 Chụp cắt lớp CT 

10/GP-SKHCN 

ngày 17/4/2019 

2 
BVĐK thành phố    

Sa Đéc 

53 Nguyễn Sinh Sắc, 

Khóm Hòa Khánh,  

P2, TP. Sa Đéc,  

Đồng Tháp 

CĐ 

Số Sêri: 

KY101018 

Mã hiệu: 

WSR-40 

 

KY  

MEDICARE,  

Hàn Quốc, 

 

2010 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

20/GP-SKHCN 

ngày 26/8/2019 

   CĐ 

Số Sêri: 

AQA494-0313 

Mã hiệu: 

L177_03 

SUMMIT 

INDUSTRIES

, Mỹ 

 

2013 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

20/GP-SKHCN 

ngày 26/8/2019 

   CĐ 

Số Sêri: 

Không rõ 

Mã hiệu: 

TFX.15 

GE, 

Mỹ, 

 

1996 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

07/GP-SKHCN 

ngày 18/03/2019 

   CT 

Số Sêri: 

72562YC2 

Mã hiệu: 

Brivo CT385/ 5405619 

GE 

HEALTHCA

RE, Nhật, 

2016 

2016 Chụp cắt lớp CT 
20/GP-SKHCN 

ngày 26/8/2019 
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TT 
Cơ sở bức xạ sử dụng 

thiết bị X-quang Y tế 
Địa chỉ Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Mục đích sử 

dụng 
Cấp giấy phép  

   DĐ 

Số sêri:  

06-0036 

Mã hiệu: 

MOBIX-1000 

LISTEM, 

Hàn Quốc, 
2006 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

20/GP-SKHCN 

ngày 26/8/2019 

   DĐ 

Số sêri: 

W2D0827064 

Mã hiệu: 

IME-100L 

TOSHIBA, 

Nhật, 
2008 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

20/GP-SKHCN 

ngày 26/8/2019 

3 
BVĐK KV  

Hồng Ngự 

Đường Trần Phú  

Phường An Lộc, Thị xã 

Hồng Ngự, Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri:  

QG 323-10C-0302 

Mã hiệu: 

REF QG-32G-3 

 

QUANTUM,  

Mỹ, 

 

2010 
Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

04/GP-SKHCN 

ngày 14/3/2018 

   CĐ 

Số sêri:  

0362R03101 

Mã hiệu: 

UD150L-30V 

 

SHIMADZU,  

Nhật, 

 

2010 
Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

04/GP-SKHCN 

ngày 14/3/2018 

   CT 

Số sêri:  

92642 
Mã hiệu: 

10046799 

SIEMENS, 

 Đức, 

 

2016 Chụp cắt lớp CT 
29/GP-SKHCN 

ngày 17/10/2019 

   DĐ 

Số Sêri: 

005/19/01471 

Mã hiệu:  

BASIC 100-30 

Intermedical 

s.r.l, Ý 
2019 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

30/GP-SKHCN 

ngày 17/10/2019 

4 
Bệnh viện Phổi tỉnh 

Đồng Tháp 

Ấp 4, xã Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh  

Đồng Tháp 

CT 

Số Sêri: 

6783BG5 

Mã hiệu:  
Revolution ACTs ES 

GE 

HEALTHCA

RE, 

 Ấn Độ 

 

2016 Chụp cắt lớp CT 
25/GP-SKHCN 

ngày 10/10/2019 

   CĐ 

Số Sêri: 

QG 32-16R- 0222 

Mã hiệu:  
QG-32,  

QUANTUM, 

Mỹ 
2016 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

26/GP-SKHCN 

ngày 10/10/2019 
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TT 
Cơ sở bức xạ sử dụng 

thiết bị X-quang Y tế 
Địa chỉ Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Mục đích sử 

dụng 
Cấp giấy phép  

   CĐ 

Số sêri:  

AMB-500270 

Mã hiệu: 

AceMobil-510 

BEMEMS,  

Hàn Quốc 

2017 

 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

12/GP-SKHCN      

ngày 18/6/2018 

   CĐ 

Số sêri:  

QG32G3-10C-0303 

Mã hiệu: 

REFQG-32G-3 

Mỹ 2010 
Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

11/GP-SKHCN      

ngày 01/9/2017 

   DĐ 

Số sêri:  

1003D-1637 

Mã hiệu: 

DIG-325 

Hàn Quốc 2010 
Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

11/GP-SKHCN      

ngày 01/9/2017 

5 
Bệnh xá công an tỉnh 

Đồng Tháp 

Số 23, trương Định, 

Phường 1, TP. Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

CĐ 

Số Sêri: 

KC14518203 

Mã hiệu: 

REF Radnext32 

HITACHI 

MEDICAL, 

Nhật Bản, 

2012 
Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

01/GP-SKHCN 

ngày 07/01/2020 

6 
Trung tâm Y tế 

huyện Lấp vò 

852B, ấp Bình Hiệp A, xã 

Bình Thạnh Trung, Lấp 

Vò, Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri:  

0362R03109/501-79776-

53 

Mã hiệu: 

UD150L-30V 

 

SHIMADZU,  

Nhật Bản 
 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 
 

   CĐ 

Số sêri:  

MP41ECF91007 

Mã hiệu: 

RAD Speed fit, 

 

SHIMADZU,  

Nhật, 
2019 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

15/GP-SKHCN 

ngày 01/07/2019 
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TT 
Cơ sở bức xạ sử dụng 

thiết bị X-quang Y tế 
Địa chỉ Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Mục đích sử 

dụng 
Cấp giấy phép  

   CĐ 

Số sêri:  

30011FR2004 

Mã hiệu: 

9320501700 

FONA SRL,  

Italia, 
2014 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

31/GP-SKHCN 

ngày 17/10/2019 

7 
Trung tâm Y tế 

huyện Tháp Mười 

Đường Nguyễn Văn Cừ, 

Khóm 4, Thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri:  

3M5262E4C004/ 

1505963409 

Mã hiệu: 

UD150L-40E/ D150LC-

40E 

SHIMADZU,  

Nhật, 

2014 

 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

11/GP-SKHCN 

ngày 16/05/2019 

8 

Bệnh viện Y học Cổ 

Truyền tỉnh  

Đồng Tháp 

78, đường 30/4, Phường 

1, TP. Cao Lãnh,  

Đồng Tháp 

CĐ 

 

Số sêri:  

07-0480 

Mã hiệu: 

REX-325R 

 

LISTEM,  

Hàn Quốc, 

 

 

2007 
Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 
 

   DĐ (Nha) 

Số sêri:  

3101FR2148 

Mã hiệu: 

FONA X70/ 9320501700 

FONA, 

Ý 

 
2015 Chụp răng  

   CĐ 

Số sêri:  

MP41ECF96005 / 

MP41F1F95003 

Mã hiệu: 

RADspeed fit/ HR-

150UL 

SHIMADZU, 

Nhật Bản 
2019 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

34/GP-SKHCN 

ngày 16/12/2019 

9 
Trung tâm Y tế Thị 

xã hồng Ngự 

Đường Chu Văn An, 

Khóm 3, phường An 

Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, 

Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri:  

0362R03001 

Mã hiệu: 

UD150L-30V/ 

D150LC-30V, 

SHIMADZU, 

Nhật Bản 
 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

16/GP-SKHCN 

ngày 01/07/2019 
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TT 
Cơ sở bức xạ sử dụng 

thiết bị X-quang Y tế 
Địa chỉ Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Mục đích sử 

dụng 
Cấp giấy phép  

10 

Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh  

Đồng Tháp 

394, Lê Đại Hành, 

phường Mỹ phú, TP. Cao 

Lãnh, Đông Tháp 

CĐ 

Số sêri:  

09-0241/0438 

Mã hiệu: 

Mobix 1000/ 

Mobix 1000C 

LISTEM,  

Hàn Quốc, 
2009 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 
 

11 

Trung tâm Y tế 

Thành phố  

Cao Lãnh 

68 Phạm Hữu Lầu, 

Phường 1, TP. Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri:  

0362R03010 

Mã hiệu: 

UD150L-30V/ D150LC-

30V 

SHIMADZU,  

Nhật, 

 

Không có Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

12/GP-SKHCN 

ngày 28/05/2019 

12 
Trung tâm Y tế 

huyện Châu Thành 

Khóm Phú bình, Thịtrấn 

Cái Tàu Hạ, Châu Thành, 

Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri:  

3M993A849003 

Mã hiệu: 

Ezy-Rad Pro 

SHIMADZU,  

Nhật, 

2014 

 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 
 

   DĐ 

Số sêri:  

E-F3200-1412C01 

Mã hiệu: 

EPX-F3200 

ECOTRON,  

Hàn Quốc, 
Không có Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 
 

   CĐ(Nha) 

Số sêri:  

30011FR2004 

Mã hiệu: 

9320501700 

FONA SRL,  

Italia, 

2014 

 
Chụp răng  

13 

Bệnh viện phục hồi 

chức năng tỉnh  

Đồng Tháp 

167 đường Tôn Đức 

Thắng, Phường 1, TP. 

Cao Lãnh, tỉnh  

Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri:  

30892 

Mã hiệu: 

TXR 325-1 

TINGLE X-

RAY 

PRODUCTS,  

Mỹ 

 

2006 

 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 
 

   CĐ 
Số sêri:  

CPD35307B20 

SUMMIT 

INDUSTRIES

, 

Không có Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 
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TT 
Cơ sở bức xạ sử dụng 

thiết bị X-quang Y tế 
Địa chỉ Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Mục đích sử 

dụng 
Cấp giấy phép  

Mã hiệu: 

VZW2556RE3-63 

 

Mỹ 

 

14 
Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Tháp Mười 

Đường Hùng Vương, 

Khóm 2, Thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri:  

0362R03005 

Mã hiệu: 

UD150L-30V 

SHIMADZU,  

Nhật, 

 

 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 
 

   CĐ 

Số sêri:  

QG25-08M-1202 

Mã hiệu: 

QG-25 

QUANTUM, 

Mỹ, 
2008 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

23/GP-SKHCN 

ngày 18/09/2019 

   CT 

Số sêri:  

2KD1622191 

Mã hiệu: 

TSX-032A 

TOSHIBA, 

Nhật,  
 Chụp cắt lớp CT 

23/GP-SKHCN 

ngày 18/09/2019 

   DĐ 

Số sêri:  

0362P84105 

Mã hiệu: 

MOBILE X-RAY 

SYSTEM MUX-10 

SHIMADZU 

Nhật, 
2008 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

23/GP-SKHCN 

ngày 18/09/2019 

   CĐ (NHA) 

Số sêri:  

70500727 

Mã hiệu: 

Không có 

CEFLA SC – 

CEFLA 

DENTAL 

GROUP, 

Ý, 

2008 Chụp răng 
23/GP-SKHCN 

ngày 18/09/2019 

   
CĐ (Loãng 

xương) 

Số sêri:  

C2R4 

Mã hiệu: 

EMB-0165  

Ecotron Co., 

Ltd, 

Không có  

 

2015 Đo mật độ 

xương 

22/GP-SKHCN 

ngày 18/09/2019 

15 
Bệnh viện Quân  

dân y 

Đường Tôn Đức Thắng, 

Phường 1, TP. Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri:  

KY101025 

Mã hiệu: 

WSR-40 

Kymedicare; 

HQ 
2010 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

17/GP-SKHCN 

Ngày ký: 

07/09/2018 
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TT 
Cơ sở bức xạ sử dụng 

thiết bị X-quang Y tế 
Địa chỉ Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Mục đích sử 

dụng 
Cấp giấy phép  

 

16 BV Tâm thần 

Tổ 3, ấp 4, xã Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

CĐ 

Số sêri:  

1304673310 

Mã hiệu: 

UD150LC-40E 
 

Shimadzu; 

Nhật 
2012 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

08/GP-KHCN 

Ngày ký: 

07/07/2017 

17 

Ban Bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe  

cán bộ Tỉnh 

144A, Mai Văn Khải, Ấp 

3, xã mỹ tân, TP. Cao 

Lãnh. Tỉnh Đồng Tháp 

CĐ 

Số Sêri: 

W1SS1800009 

Mã hiệu: 

BRIVO XR575 

 

GE, 

Trung Quốc, 

 

2018 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

05/GP-SKHCN 

ngày 07/01/2019 

   XƯƠNG 

Số Sêri: 

K197H0618 

Mã hiệu: 

MEDIX DR / 37661 

 

MEDILINK, 

Pháp 
2019 Đo mật độ 

xương 

13/GP-SKHCN 

ngày 19/5/2020 

18 
Trung tâm Y tế 

Thành phố Sa Đéc 

08 Trần Thị Nhượng, K.3, 

P.1, TP. Sa Đéc, Đồng 

Tháp 

CĐ 

Số Sêri: 

0362R03105 

Mã hiệu: 

UD150L-30V 

 

SHIMADZU, 

Nhật Bản 
Không có Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

21/GP-SKHCN 

ngày 26/8/2019 

19 
Trung tâm Y tế 

huyện Thanh Bình 

Ấp Hạ, xã Tân Bình, 

huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

CĐ 

Số Sêri: 

0811012 

Mã hiệu: 

MXHHF-1300R  

MEDICAL 

INSTRUMEN

T SYSTEM 

CO. LTD, 

Hàn Quốc 

2008 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

14/GP-SKHCN 

ngày 01/7/2019 

   DĐ 
Số Sêri: 

5580DX0 
GE Heathcare, 

Ấn Độ 
2019 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

03/GP-SKHCN 

ngày 07/01/2020 



 

 

10 

 

TT 
Cơ sở bức xạ sử dụng 

thiết bị X-quang Y tế 
Địa chỉ Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Mục đích sử 

dụng 
Cấp giấy phép  

Mã hiệu: 

Brivo XR115 

 

20 
Trung tâm Y tế 

huyện Tam Nông 

Số 1, Đốc Binh Kiều, 

Khóm 4, Thị trấn Tràm 

Chim, huyện Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp 

CĐ 

Số Sêri: 

0362R03007 
Mã hiệu: 

UD150L-30V/ 

D150LC-30V/ 

 

SHIMADZU,  

Nhật Bản 
Không có Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

22/GP-SKHCN 

ngày 15/11/2018 

   CT 

Số Sêri: 

4047BG7 

Mã hiệu: 

Revolution ACTs (ES) 

WIPRO GE 

HEALTHCA

RE PVT LTP, 

Ấn Độ 

2015 Chụp cắt lớp CT 
27/GP-SKHCN 

ngày 11/10/2019 

   DĐ 

Số Sêri: 

5965DX9 

Mã hiệu: 

Brivo XR115 

 

GE Heathcare, 

Ấn Độ 

 

2019 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

05/GP-SKHCN 

ngày 12/02/2020 

21 
Trung tâm Y tế 

huyện Hồng Ngự 

Khóm Thượng 1, Thị trấn 

Thường Thới Tiền, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp 

 

CĐ 

Số Sêri: 

0662R84810 
Mã hiệu: 

UD150L-40E / D150LC-

40E 

 

SHIMADZU, 

Nhật Bản 

 

2010 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

04/GP-SKHCN 

ngày 07/01/2020 

   Nha 

Số Sêri: 

FE5001 
Mã hiệu: 

V080 

J.MORITA 

MFG.CORP, 

Nhật Bản 

 

2017 Chụp răng 
04/GP-SKHCN 

ngày 07/01/2020 

22 
Trung tâm Y tế 

huyện Tân Hồng 

09 Trần Phú, khóm 3, thị 

trấn Sa Rài, huyện Tân 

Hồng, Đồng Tháp 

CĐ 
Số Sêri: 

0362R03103 
SHIMADZU,  

Nhật 
Không có Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

02/2019/GP-

SKHCN ngày 

02/01/2019 



 

 

11 

 

TT 
Cơ sở bức xạ sử dụng 

thiết bị X-quang Y tế 
Địa chỉ Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Mục đích sử 

dụng 
Cấp giấy phép  

   

Mã hiệu: 

UD150L-30V 

 

23 
Trung tâm Y tế 

huyện Cao Lãnh 

Số 20, Đường 30/4, Thị 

trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

CĐ 

Số Sêri: 

0362R03110 

Mã hiệu: 

UD150L-30V 

 

SHIMADZU,  

Nhật 
Không có Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

07/GP-SKHCN 

ngày 30/3/2020 

   R, DĐ 

Số Sêri: 

Bluex Intra  

Mã hiệu: 

OS 70 

 

BlueX; Ý 2010 Chụp răng 

06/GP-KHCN. 

Ngày ký: 

06/07/2017 

   CĐ 

Số Sêri: 

QRAD-15N-0252 

Mã hiệu: 

Q-RAD 

 

 

Quantum;  

Mỹ 
2015 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

11/GP-SKHCN 

Ngày ký: 

30/08/2016 

24 
TTYT huyện  

Lai Vung 

QL80 Khóm 1, TT Lai 

Vung, H.Lai Vung, Đồng 

Tháp 

CĐ 
QG25-08K-1003,  

QG-25G 

Quantum;  

Mỹ 
2008 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

03/GP-KHCN 

Ngày ký: 

19/01/2018 

DĐ 
812D-1450,  

DIG-200 

Dongmun; 

Hàn Quốc 
2008 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

03/GP-KHCN 

Ngày ký: 

19/01/2018 

25 
Bệnh viện đa khoa 

Phương Châu Sa Đéc 

153 Nguyễn Sinh Sắc, 

Phường 2, TP Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri: 

M43T31314 

Mã hiệu: 

PCX425HFLCEU 

CONTROL X, 

Mỹ 
2017 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

14/GP-SKHCN 

ngày 06/12/2017 

   Nhũ 

Số sêri: 

GMA-071801-50317 

Mã hiệu: 

MX-600 

GENORAY, 

Hàn Quốc 

 

2017 Chụp vú 
14/GP-SKHCN 

ngày 06/12/2017 



 

 

12 

 

TT 
Cơ sở bức xạ sử dụng 

thiết bị X-quang Y tế 
Địa chỉ Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Mục đích sử 

dụng 
Cấp giấy phép  

   Xương 

Số sêri: 

9SCA0003-4628 

Mã hiệu: 

DTX-200 Type C 

OSTEOMETE

R 

MEDITECH, 

Mỹ 

2010 Đo mật độ 

xương 

14/GP-SKHCN 

ngày 06/12/2017 

26 

Phòng X-quang 

Trung Hiếu 

 

579B Võ Văn Kiệt, TT. 

Thanh Bình, huyện Thanh 

Bình, Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri: 

12B08X2006 
Mã hiệu: 

MRAD-A20SC 

 

TOSHIBA, 

Nhật Bản 
2008 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

16/GP-SKHCN 

ngày 17/7/2018 

27 
Phòng khám  

MEDIC 9-11 

Số 9-11, đường 30/4, 

phường 1, thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri: 

14-0061 

Mã hiệu: 

REX-525R 

 

LISTEM,  

Hàn Quốc 
2014 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

13/GP-SKHCN 

ngày 27/11/2017 

28 

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh – Bác 

sĩ Hà Minh Quí 

107A, ấp Tân Lộc A, xã 

Tân Dương, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri: 

070603 

Mã hiệu: 

YZ-200B  

Yangzhou 

Kangtai, 

Trung Quốc 

 

2007 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

35/GP-SKHCN 

ngày 16/12/2019 

29 

Phòng chụp X-quang 

ngoài giờ cử nhân Võ 

Văn Quang 

182, Phạm Hữu Lầu, P.4, 

Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp 
CĐ 

Số sêri: 

1225 

Mã hiệu: 

YZ-200B 

 

YANGZHOU 

KANGTAI,  

Trung Quốc 

2006 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

06/GP-SKHCN 

ngày 09/4/2018 

30 
Phòng khám Đa 

khoa Trường An 

149A, Trần Hưng Đạo, 

Khóm 1, Phường 1, TP. 

Sa Đéc, Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri: 

1227 

Mã hiệu: 

YZ-200B 

 

ZHANGZHO

U KANGTAI,  

Trung Quốc 

 

Không có Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

24/GP-SKHCN 

ngày 16/11/2018 

   CĐ 

Số sêri: 

Y7-161 

Mã hiệu: 

FSB 131-1 

 

NEWTECH,  

Mỹ 
2007 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

24/GP-SKHCN 

ngày 16/11/2018 



 

 

13 

 

TT 
Cơ sở bức xạ sử dụng 

thiết bị X-quang Y tế 
Địa chỉ Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Mục đích sử 

dụng 
Cấp giấy phép  

31 

Phòng khám chuyên 

khoa chẩn đoán hình 

ảnh bác sĩ Nguyễn 

Văn Tào 

 

Ấp Phú Thọ, xã An Long, 

huyện Tam Nông, Đồng 

Tháp 

CĐ 

Số sêri: 

742-08-2008 

Mã hiệu: 

MD 1100 

KONGSAK, 

Thái Lan 

 

2008 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

28/GP-SKHCN 

ngày 16/10/2019 

32 

Công ty Cổ phần 

Bệnh viện đa khoa 

Tâm Trí Đồng Tháp 

 

Số 700, Quốc lộ 30, xã 

Mỹ Tân, Thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri: 

742-08-2008 

Mã hiệu: 

MD 1100 

KONGSAK, 

Thái Lan, 

 

Không có Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

09/GP-SKHCN 

ngày 08/5/2020 

   CĐ 

Số sêri: 

VKM20000070114 

Mã hiệu: 

EVA-HF750-PLUS 

 

VIKOMED, 

Việt Nam 
2013 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

20/GP-SKHCN 

ngày 23/10/2018 

   CĐ 

Số sêri: 

G4B12Y2001 

Mã hiệu: 

MRAD-A32S 

 

TOSHIBA,  

Nhật 

 

2012 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

12/GP-SKHCN 

ngày 01/11/2017 

   DĐ 

Số sêri: 

2015 
Mã hiệu: 

F50-100 

 

MEDNIF, 

Trung Quốc 
2007 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

09/GP-SKHCN 

ngày 08/5/2020 

   Nha 

Số sêri: 

01-TPCL  

Mã hiệu: 

JYE-10D 

 

HAINUO, 

Trung Quốc 

 

2007 Chụp răng 
09/GP-SKHCN 

ngày 08/5/2020 



 

 

14 

 

TT 
Cơ sở bức xạ sử dụng 

thiết bị X-quang Y tế 
Địa chỉ Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Mục đích sử 

dụng 
Cấp giấy phép  

   Nhũ 

Số sêri: 

78952-7M 

Mã hiệu: 

RAD-85S 

 

MEDISON X-

RAY,  

Hàn Quốc 
 

Không có Chụp vú 
12/GP-SKHCN 

ngày 01/11/2017 

   CT 

Số sêri: 

1CA1392011 
Mã hiệu: 

TSX-303A 

TOSHIBA, 

Nhật Bản 
Không có Chụp cắt lớp CT 

09/GP-SKHCN 

ngày 08/5/2020 

33 

Phòng X-quang 

ngoài giờ CN. Mai 

Văn Thiệt 

211 đường 30/4, P1, TP. 

Cao Lãnh, Đồng Tháp 
CĐ 

Số sêri: 

2300384/09/02/40 

Mã hiệu: 

YZ-200B 

 

KANGTAI, 

Trung Quốc 
2005 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

04/GP-SKHCN 

ngày 07/01/2019 

34 

Trung tâm chẩn 

đoán y khoa, Phòng 

khám đa khoa  

Hoàn Hảo 

456 Nguyễn Sinh Sắc, 

khóm 5, phường 1, Tp. Sa 

Đéc, Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri: 

40KW RAD  

Mã hiệu: 

VPW 2938 RE2-01 

CPI, 

Canada 
2010 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

24/GP-SKHCN 

ngày 10/10/2019 

35 

Công ty Cổ phần 

Bệnh viện Quốc tế 

Thái Hòa 

01 Lê Thị Riêng, Phường 

01, Tp. Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

CĐ 

Số sêri: 

Không có 

Mã hiệu: 

TITAN 2000 

 

 

COMED,  

Hàn Quốc 

 

2010 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

07/GP-SKHCN 

ngày 13/4/2018 

   CT 

Số sêri: 

17142BG1 
Mã hiệu: 

Revolution ACTs EX 

 

WIPRO GE 

HEALTHCA

RE PVT. 

LTD,  

Ấn Độ 
 

2017 Chụp cắt lớp CT 
10/GP-SKHCN 

ngày 26/7/2019 

   Nhũ 

Số sêri: 

BMR-100033 

Mã hiệu: 

PINKVIEW-RT  

BEMEMS,  

Hàn Quốc 
2010 Chụp vú 

18/GP-SKHCN 

ngày 26/7/2019 



 

 

15 

 

TT 
Cơ sở bức xạ sử dụng 

thiết bị X-quang Y tế 
Địa chỉ Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Mục đích sử 

dụng 
Cấp giấy phép  

 

36 

Phòng khám chuyên 

khoa chẩn đoán hình 

ảnh bác sĩ  

Đỗ Chấn Quốc 

 

03 Hùng Vương, khóm 2, 

phường 2, thành phố Sa 

Đéc, Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri: 

3M993BC56002 

Mã hiệu: 

Ezy-Rad Pro 

SHIMADZU, 

Nhật Bản 
2015 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

06/GP-SKHCN 

ngày 18/3/2019 

37 

Phòng x-quang ngoài 

giờ bs. Phan  

Thanh Vân 

07, Nguyễn Huệ, P. An 

Thạnh, TX. Hồng Ngự, 

Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri: 

3M993A832006 

Mã hiệu: 

Ezy - Rad Pro 

SHIMADZU, 

Nhật Bản 
2013 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

17/GP-SKHCN 

ngày 02/7/2019 

38 

Phòng khám chuyên 

khoa hình ảnh bác sĩ 

Võ Anh Tuấn 

Số 68 Nguyễn Huệ, 

Khóm 4, phường An 

Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri: 

DXD1990154A  

Mã hiệu: 

GXR-40S 

 

DRGEM, 

Hàn Quốc 
2019 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

12/GP-SKHCN 

ngày 19/5/2020 

39 
Phòng X-quang 

Khỏe - Ánh 

Đường Nguyễn Văn Cừ, 

khóm 4, TT. Mỹ An, 

Tháp Mười. 

CĐ 

Số sêri: 

W2A0712002  

Mã hiệu: 

MRAD-A25S  
 

Toshiba, 

Nhật Không rõ 
Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

15/GP-SKHCN 

ngày 12/7/2018 

 40 
Phòng chụp X-quang 

Nguyễn Văn Cảnh 

Ấp Bình Chánh, xã Bình 

Thành, huyện Thanh 

Bình. 

CĐ 

Số sêri: 

DXC1030026 

Mã hiệu: 

GXR-32S  
 

DRGEM,  

HQ 
2010 

Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

09/GP-SKHCN 

ngày 09/4/2019 

41 

(Hộ kinh doanh) 

Phòng khám  

Tâm Phúc 

Số 312 ĐT 848, Khóm 

Tân Hoa, phường An 

Hòa, TP. Sa Đéc, tỉnh 

CĐ 

Số sêri: 

DXD19A0185A 

Mã hiệu: 

FDR Smart FGX-40S 

 

FUJIFILM, 

Hàn Quốc 
2019 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

02/GP-SKHCN 

ngày 07/01/2020 
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TT 
Cơ sở bức xạ sử dụng 

thiết bị X-quang Y tế 
Địa chỉ Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Mục đích sử 

dụng 
Cấp giấy phép  

Đồng Tháp 

 

42 

Phòng chụp X quang 

cử nhân Phạm  

Đình Huy 

Số 33, đường Hùng 

Vương, Khóm 2, phường 

An Thạnh, thị xã Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri: 

DXD19A0194A 

Mã hiệu: 

FDR Smart FGX-40S 

 

FUJIFILM, 

Hàn Quốc 
2019 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

06/GP-SKHCN 

ngày 30/3/2020 

43 
Hộ kinh doanh Lê 

Nguyễn Như Ngọc 

Số 37, đường Cách Mạng 

Tháng 8, Phường 2, 

Thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Nha 

Số sêri: 

HE5022 

Mã hiệu: 

V080/EX-2 

J.MORITA, 

Nhật Bản 

 

2019 Chụp răng 
08/GP-SKHCN 

ngày 21/4/2020 

   
Nha Toàn 

Cảnh 

Số sêri: 

790031009939 
Mã hiệu: 

DG-07C11T2 (H-TYPE) 

 

VATECH, 

Hàn Quốc 

 

2019 Chụp răng 
08/GP-SKHCN 

ngày 21/4/2020 

44 

Phòng X-quang hộ 

kinh doanh Nguyễn 

Hoàng Vũ 

Khóm Tân Đông A, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 

Thanh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 

CĐ 

Số sêri: 

04-0553 

Mã hiệu: 

CST-21HF II  

LISTEM, 

Hàn Quốc 
Không có Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

14/GP-SKHCN 

ngày 17/6/2020 

45 
Hộ kinh doanh 

Huỳnh Châu 

202 Nguyễn Sinh Sắc, 

Khóm Hòa Khánh, P.2, 

Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri: 

VKM 10159070114 

Mã hiệu: 

EVA-HF525/PLUS 

 

VIETNAM-

KOREA 

MEDICAL,  

Việt Nam 

 

2018 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

01/GP-SKHCN 

ngày 02/01/2019 

46 

Công ty TNHH MTV 

Bệnh viện Quốc tế 

Thái Hòa -  

Khu nhà cao ốc K1, khu 

đô thị Bờ Đông, phường 

An Thạnh, Thị xã Hồng 

Ngự, Đồng Tháp 

CĐ 

Số sêri: 

180228HL9 

Mã hiệu: 

XR 6000 

GE HUALUN 

MEDICAL 

SYSTEMS, 

Trung quốc 

2019 Soi, chụp chẩn 

đoán tổng hợp 

36/GP-SKHCN 

ngày 26/12/2019 



 

 

17 

 

TT 
Cơ sở bức xạ sử dụng 

thiết bị X-quang Y tế 
Địa chỉ Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Mục đích sử 

dụng 
Cấp giấy phép  

Hồng Ngự 

CT 

Số sêri: 

310180 

Mã hiệu: 

Access CT 

PHILIPS, 

Trung Quốc 

 

2018 Chụp cắt lớp CT 
36/GP-SKHCN 

ngày 26/12/2019 
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Phụ lục II 

DANH MỤC CƠ SỞ VÀ THIẾT BỊ BỨC XẠ, NGUỒN PHÓNG XẠ (NGOÀI LĨNH VỰC Y TẾ)  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 

(Đính kèm Công văn số …….……./SKHCN-QLCN ngày …… /6/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp) 

 

 

TT Cơ sở bức xạ Địa chỉ 

Thiết bị 

bức xạ, 

nguồn 

phóng xạ 

Seri, Model 

Hãng SX, 

nước SX, 

Năm SX 

Hoạt độ, 

ngày xác 

định (đối 

với nguồn 

phóng xạ) 

Mục đích 

sử dụng 

Tình trạng 

nguồn phóng 

xạ (đang sử 

dụng/ đã 

qua sử 

dụng) 

Số Giấy  

phép 

Ngày cấp, 

Ngày hết hạn 

1 

Chi nhánh 

Công ty cổ 

phần tập đoàn 

bia Sài Gòn 

Bình Tây - 

Nhà máy bia 

Sài Sòn - 

Đồng Tháp 

Khu công 

nghiệp Trần 

Quốc Toản, 

Phường 11, 

TP. Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Máy phát 

tia X 

K731C0L, 

RG-60-MD 

KRONES, 

Đức 

 

Đo mức 

chất lỏng 

 

607/GP-

ATBXHN ngày 

24/9/2019 đến 

30/9/2022 
Máy phát 

tia X 

K707E1A, 

RG-60-MD 

KRONES, 

Đức 

Đo mức 

chất lỏng 

2 
Cục Hải quan 

Đồng Tháp 

91, đường 

Nguyễn Huệ, 

P1,  TP. Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Máy phát  

tia X 

114808, 

HS100100T 

Smiths 

Heiman, 

Đức, 

2012 

 

soi kiểm tra, 

an ninh, 

hàng hóa, 

hành lý 

 

612/GP-

ATBXHN ngày 

28/9/2017 đến 

30/9/2020 Máy phát  

tia X 

114810, 

HS100100T 

Smiths 

Heiman, 

Đức, 

2012 

soi kiểm tra, 

an ninh, 

hàng hóa, 

hành lý 

3 
Trung tâm 

Kiểm định và 

Số 130, đường 

Phù Đổng, 
Nguồn Sr-

90 (Thiết bị 

UG 670, 

PHI-090 

Eckert & 

Ziegler 

500 µCi 

01/9/2013 

Chuẩn thiết 

bị 

Đang sử 

dụng 

18/GP-ATBXHN 

ngày 17/01/2020 
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TT Cơ sở bức xạ Địa chỉ 

Thiết bị 

bức xạ, 

nguồn 

phóng xạ 

Seri, Model 

Hãng SX, 

nước SX, 

Năm SX 

Hoạt độ, 

ngày xác 

định (đối 

với nguồn 

phóng xạ) 

Mục đích 

sử dụng 

Tình trạng 

nguồn phóng 

xạ (đang sử 

dụng/ đã 

qua sử 

dụng) 

Số Giấy  

phép 

Ngày cấp, 

Ngày hết hạn 

Kiểm nghiệm phường Mỹ 

Phú, TP. Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp 

chiếu 

chuẩn) 

Isotope 

Products,  

Mỹ 

đến 30/9/2021 

Nguồn Ni-

63 (Thiết bị 

sắc ký khí) 

616669. 

R.I.No.0200

059 63Ni; 

ECD – Đầu 

dò cộng kết 

điện tử 

Shimadzu, 

Nhật Bản 
370 MBq Lưu giữ 

Đã qua        

sử dụng 

19/GP-ATBXHN 

ngày 17/01/2020 

đến 30/11/2021 

4 

Trung tâm 

Giám định 

chất lượng 

công trình xây 

dựng 

Số 60 đường 

30/4, P1, TP. 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Nguồn Cs-

137 
77-1924 

Troxler 

Electonic 

Laboratories, 

Inc., 

Mỹ 

8 mCi 

2003 

Đo độ ẩm, 

độ chặt 

Đang sử 

dụng (đang 

làm thủ tục 

để đưa vào 

lưu trữ) 

507/GP-

ATBXHN ngày 

18/8/2017 đến 

30/6/2020 
Nguồn Am-

241/Be 
78-6151 

Troxler 

Electonic 

Laboratories, 

Inc., 

Mỹ 

40 mCi 

2003 

 

 

Ghi chú: ông Nguyễn Phú Thịnh (ĐT: 0988.138.212). 
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